
 
 

 
 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG 

CTKM QUAY SỐ “ĐỒNG HÀNH BÌNH AN – QUÀ SANG BÙNG NỔ” 

QUAY SỐ NGÀY 12/01/2024 

STT 
MÃ SỐ DỰ 

THƯỞNG 

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG  

TRÚNG THƯỞNG 
SỐ HĐBH TẠI CN/PGD KHU VỰC 

01 GIẢI ĐẶC BIỆT (01 Thẻ tiết kiệm Sacombank 600 triệu đồng/Giải) 

1 3***246-002 NGUYỄN VĂN THIỆU 003***246 CN Đống Đa KV Tp. Hà Nội 

18 GIẢI NHẤT (01 Voucher chuyến du lịch Úc trị giá 60 triệu đồng/Giải) 

1 3***693-001 THIỀU THỊ ANH 003***693 PGD Bỉm Sơn KV Miền Bắc 

2 3***442-001 ĐÀO VĂN HẢO 003***442 PGD Nguyễn Gia Thiều KV Miền Bắc 

3 8***794-001 NGUYỄN ĐÌNH QUANG 008***794 PGD Hàng Bạc KV Tp. Hà Nội 

4 3***947-002 
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT 

HỒNG PHÁT 
003***947 CN Hà Nội KV Tp. Hà Nội 

5 8***669-001 PHẠM MAI TRÚC 008***669 PGD Hòa Vang KV Bắc Trung Bộ 

6 8***878-001 PHAN NGUYỄN DƯƠNG 008***878 CN Sông Hàn KV Bắc Trung Bộ 

7 3***820-010 
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN 

LIỆU ĐÔNG SÀI GÒN 
003***820 CN Quận 2 KV TP. HCM 

8 1***184-001 TRẦN THỊ HÀ PHƯƠNG 001***184 CN Cần Giờ KV TP. HCM 

9 3***013-001 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 003***013 CN Quận 9 KV TP. HCM 

10 8***749-003 TRẦN CẢNH NAM 008***749 CN Trung Tâm KV TP. HCM 

11 1***538-001 ĐỖ NHẬT LINH 001***538 PGD Cam Lâm KV NTB&TN 

12 1***402-001 PHAN ĐÌNH ĐÔNG 001***402 CN Ninh Hòa KV NTB&TN 

13 3***823-001 NGUYỄN ANH HÀO 003***823 PGD Hòa Lợi KV Đông Nam Bộ 

14 3***020-001 CHÂU NỮ KIỀU LOAN 003***020 PGD Hòa Thành KV Đông Nam Bộ 

15 3***764-001 CÔNG TY TNHH TM DV NEOM 003***764 PGD Cẩm Mỹ KV Đông Nam Bộ 

16 8***324-002 TRẦN THẠNH PHÁT 008***324 PGD Tri Tôn KV Tây Nam Bộ 

17 8***595-001 ĐỖ THỊ KIM TUYỀN 008***595 CN An Giang KV Tây Nam Bộ 

18 3***359-001 BÙI THỊ TUYẾT VÂN 003***359 CN Đồng Tháp KV Tây Nam Bộ 

20 GIẢI NHÌ (01 Voucher chuyến du lịch Nhật Bản trị giá 35 triệu đồng/Giải) 

1 3***797-001 PHẠM VĂN HÙNG 003***797 PGD Kiến An KV Miền Bắc 

2 3***139-001 NGUYỄN THỊ HÒA 003***139 CN Hải Dương KV Miền Bắc 

3 3***975-001 ĐỖ HỮU TOÀN 003***975 PGD Hoàng Cầu KV Tp. Hà Nội 



 
 

 
 

STT 
MÃ SỐ DỰ 

THƯỞNG 

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG  

TRÚNG THƯỞNG 
SỐ HĐBH TẠI CN/PGD KHU VỰC 

4 3***744-001 LÃ HUY HOÀNG 003***744 PGD Mai Động KV Tp. Hà Nội 

5 8***780-002 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 008***780 PGD Hòa Vang KV Bắc Trung Bộ 

6 3***173-001 TRẦN THỊ THANH HÀ 003***173 CN Quảng Trị KV Bắc Trung Bộ 

7 3***601-001 TRƯƠNG HẢI BÌNH 003***601 PGD Văn Lang KV TP. HCM 

8 3***794-001 VÕ THỊ NGỌC SƯƠNG 003***794 PGD Phú Mỹ Hưng KV TP. HCM 

9 3***968-001 LƯƠNG KIẾN MINH 003***968 PGD Hồng Bàng KV TP. HCM 

10 3***990-001 VƯƠNG THẾ MỸ 003***990 PGD Phan Xích Long KV TP. HCM 

11 8***054-001 NGUYỄN CHÂU NHẬT HOÀNG 008***054 CN Lâm Đồng KV NTB&TN 

12 8***164-001 PHAN TRỌNG NGHĨA 008***164 PGD Cam Lâm KV NTB&TN 

13 3***959-001 BÙI XUÂN HOÀN 003***959 CN Bà Rịa Vũng Tàu KV Đông Nam Bộ 

14 3***410-001 GIẢNG PHƯỚC ĐẠI 003***410 CN Bà Rịa KV Đông Nam Bộ 

15 3***388-001 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG TIẾN 
003***388 PGD Biên Hòa KV Đông Nam Bộ 

16 3***328-006 VŨ THỊ ÁNH 003***328 PGD Long Hải KV Đông Nam Bộ 

17 8***315-003 GIANG TRỌNG HIẾU 008***315 PGD Hòa Bình KV Tây Nam Bộ 

18 1***310-001 NGUYỄN NGỌC TÂN 001***310 CN Long An KV Tây Nam Bộ 

19 8***815-003 PHẠM NGỌC THÙY DƯƠNG 008***815 PGD An Phú AG KV Tây Nam Bộ 

20 8***484-002 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 

SẢN HỢP NHẤT 
008***484 CN Cần Thơ KV Tây Nam Bộ 

27 GIẢI BA (01 Combo Đa Lợi với 20 triệu đồng trong TKTT/Giải) 

1 3***357-001 NGUYỄN VŨ KHÁNH LY 003***357 CN Quảng Ninh KV Miền Bắc 

2 8***838-001 LÊ ANH TÚ 008***838 CN Thanh Hóa KV Miền Bắc 

3 8***804-001 TRỊNH THỊ BÌNH 008***804 CN Thanh Hóa KV Miền Bắc 

4 3***322-003 NGUYỄN VĂN CA 003***322 CN Hà Nội KV Tp. Hà Nội 

5 3***412-011 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ ĐẦU TƯ META 
003***412 CN Hà Đông KV Tp. Hà Nội 

6 3***743-001 TẠ VIỆT HOÀNG 003***743 PGD Thanh Oai KV Tp. Hà Nội 

7 8***532-001 VÕ THỊ PHI 008***532 PGD Phú Bài KV Bắc Trung Bộ 

8 8***907-001 DƯƠNG THỊ TIỀN 008***907 PGD Hòa Vang KV Bắc Trung Bộ 

9 8***364-001 TÔN NỮ THỊ TUYẾT 008***364 CN Thừa Thiên Huế KV Bắc Trung Bộ 

10 3***635-002 LÊ THỊ THANH NHÀN 003***635 CN Quận 12 KV TP. HCM 
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MÃ SỐ DỰ 

THƯỞNG 

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG  

TRÚNG THƯỞNG 
SỐ HĐBH TẠI CN/PGD KHU VỰC 

11 3***359-001 LÊ ĐÌNH THANH PHÚ 003***359 PGD Lê Trọng Tấn KV TP. HCM 

12 3***334-001 VÕ THỊ DIỆU 003***334 PGD Linh Đông KV TP. HCM 

13 3***173-005 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 003***173 PGD Phạm Văn Chí KV TP. HCM 

14 3***647-003 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THÀNH THÀNH CÔNG 
003***647 CN Nguyễn Văn Trỗi KV TP. HCM 

15 3***873-001 LÊ THỊ MỸ THẮM 003***873 PGD Bình Phú KV TP. HCM 

16 3***882-001 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN 003***882 PGD Vạn Ninh KV NTB&TN 

17 8***215-002 ĐỖ THANH TÂM 008***215 CN Đăk Lăk KV NTB&TN 

18 3***458-001 NGUYỄN THỊ HOA 003***458 PGD Vạn Ninh KV NTB&TN 

19 3***459-002 TRẦN VĂN ĐÔNG 003***459 PGD Long Hải KV Đông Nam Bộ 

20 3***551-001 TRẦN VĂN KHÁNH 003***551 CN Bà Rịa Vũng Tàu KV Đông Nam Bộ 

21 3***968-001 NGÔ VĂN TUẤN 003***968 CN Bình Thuận KV Đông Nam Bộ 

22 3***022-003 PHAN THỊ HỒNG PHƯỚC 003***022 CN Bà Rịa Vũng Tàu KV Đông Nam Bộ 

23 8***296-001 PHẠM TRƯỜNG GIANG 008***296 PGD An Hữu KV Tây Nam Bộ 

24 3***840-001 LƯU THỊ BÍCH NHƯ 003***840 CN Sóc Trăng KV Tây Nam Bộ 

25 8***339-001 BẠCH KIỀU HẠNH 008***339 PGD Châu Thành A KV Tây Nam Bộ 

26 8***938-001 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA 008***938 PGD Ninh Kiều KV Tây Nam Bộ 

27 8***380-001 ĐẶNG VĂN BẰNG 008***380 CN Hậu Giang KV Tây Nam Bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


